
106 學年度朝陽科技大學國際學生 
SINH VIÊN QUỐC TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT TRIỀU DƯƠNG 

NĂM 106 
產學合作專班簡章 

TÓM TẮT LỚP CHUYÊN BAN CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GIỮA 
DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ TRƯỜNG 

一、專班名稱：朝陽科技大學理工學院應用化系國際學生產學合作專班。 
Tên gọi chuyên ban: lớp chuyên ban quốc tế chương trình hợp tác giữa nhà trường và 
doanh nghiệp khoa hóa học ứng dụng, học viện kỹ thuật trường đại học khoa học kỹ 
thuật Triều Dương 

二、招生名額：40 名。 
Chỉ tiêu tuyển sinh : 40 người 

三、專班學制：四年制學士學位 
Hệ chuyên ban: học vị cử nhân 4 năm 

四、合作廠商：宏全國際股份有限公司 
Doanh nghiệp hợp tác: công ty TNHH quốc tế Hoành Toàn 

五、課程特色： 
Đặc sắc của khóa học 
甲、專業領域規劃課程 

Khóa học lập kế hoạch lĩnh vực chuyên ngành 
乙、全華語教學 

Dạy hoàn toàn bằng tiếng Trung 
丙、規劃實務(實作)課程 

Kế hoạch khóa học thực tiễn 
丁、校內理論課程 

Khóa học lý luận trong trường 
戊、校外(產業)實習課程 

Khóa học thực tập ngoài trường( doanh nghiệp) 
己、華語加強教學 

Tăng cường dạy tiếng Trung 
六、收費標準： 

Tiêu chuẩn thu phí: 
甲、學雜費：新臺幣 55,684 元/學期。 

Học tạp phí: 55,684 đài tệ/ học kỳ 
乙、住宿費：新臺幣 13,000 元/學期。 

Phí ở KTX: 13,000 đài tệ/ học kỳ 



丙、其他代收相關費用（保險、辦證等）：約新臺幣 8,505 元整。 
Các phí phụ thu liên quan khác ( bảo hiểm, làm thẻ vv): khoảng 8,505 đài tệ tròn. 

七、獎助學金： 
Hỗ trợ học bổng: 
甲、入學助學金：經審查通過者，第一學期每人學雜費全額減免新臺幣55,684元；

第二學期每人學雜費半額減免新臺幣 27,842 元。 
Hỗ trợ học bổng nhập học: sau khi thông qua xét duyệt, học kỳ đầu tiên miễn giảm 
toàn bộ học tạp phí 48,409 đài tệ cho mỗi người; học kỳ thứ 2 miễn giảm một nửa 
học tạp phí 27,842 đài tệ cho mỗi người. 

乙、在學獎助金：依專案獎助標準，自第二學期起，前一學期成績班排名前 25%
者，可獲新臺幣 12,500 元獎助學金；排名前 26-50%，可獲新臺幣 5,000 元

獎助學金。 
Hỗ trợ học bổng theo học: dựa trên tiêu chuẩn hạng mục hỗ trợ học bổng, từ học 
kỳ thứ 2 trở đi, thành tích của học kỳ trước xếp trong top 25% của lớp, có thể nhận 
được tiền học bổng 12,500 đài tệ; xếp trong top 26%-50% của lớp, có thể nhận 
được tiền học bổng 5,000 đài tệ 

八、報名方式：線上填寫報名表 http://www.icsc.cyut.edu.tw/register 或填寫紙本申請 
表（如附件）並寄至 41349 臺中市霧峰區吉峰東路 168 號朝陽科技 
大學國際暨兩岸合作處收。 
Phương thức ghi danh: điền vào đơn đăng ký online 

http://www.icsc.cyut.edu.tw/register hoặc viết vào đơn đăng ký ( file đính kèm) đồn 
thời gửi đến địa chỉ (41349 臺中市霧峰區吉峰東路 168 號朝陽科技大學國際暨兩

岸合作處收) 

http://www.icsc.cyut.edu.tw/register

